	KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

	 (Kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND, ngày 21/01/2008

 của UBND tỉnh Kon Tum) 

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1.000 đ

	STT
	Chỉ tiêu
	Thị xã Kon Tum
	Huyện Ngọc Hồi
	Huyện Đăk Tô
	Huyện Đăk Hà
	Huyện Sa Thầy
	Huyện Kon Rẫy
	Huyện Đăk

Glei
	Tổng số

	01
	 Trưởng ban
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Số lượng
	10
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	16

	 
	 - Mức phụ cấp
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	-

	 
	 - Thành tiền
	2 750
	275
	275
	275
	275
	275
	275
	4 400

	02
	 Phó Ban
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 - Số lượng
	10
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	22

	 
	 - Mức phụ cấp
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	

	 
	 - Thành tiền
	2 000
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	4 400

	03
	Tổ Trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 - Số lượng
	71
	11
	8
	14
	8
	9
	10
	131

	 
	 - Mức phụ cấp
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	

	 
	 - Thành tiền
	10 650
	1 650
	1 200
	2 100
	1 200
	1 350
	1 500
	19 650

	04
	 Tổ phó
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 - Số lượng
	0
	0
	8
	0
	8
	6
	10
	32

	 
	 - Mức phụ cấp
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	

	 
	 - Thành tiền
	0
	0
	960
	0
	960
	720
	1 200
	3 840

	05
	Tổ viên
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 - Số lượng
	290
	23
	57
	70
	26
	28
	30
	524

	 
	 - Mức phụ cấp
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	 
	 - Thành tiền
	29 000
	2 300
	5 700
	7 000
	2 600
	2 800
	3 000
	52 400

	 
	Tổng chi cho 01 tháng
	44 400
	4 625
	8 535
	9 775
	5 435
	5 545
	6 375
	84 690

	 
	Tổng chi cho 07 tháng
	310 800
	32 375
	59 745
	68 425
	38 045
	38 815
	44 625
	592 830

	 
	NS tỉnh hỗ trợ 50%
	155 500
	16 200
	29 800
	34 200
	19 000
	19 500
	22 300
	296 500

	 
	 (làm tròn số)
	
	
	
	
	
	
	
	


